
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A1  

Tên giáo viên: Trương Thị Mai Phương – Lưu Bích Thuỷ 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 
Từ 29/09 đến 03/10 

Mai Phương 

Tuần 2 
Từ 06/10 đến 10/10 

Bích Thuỷ 

Tuần 3 
Từ 13/10 đến 17/10 

Mai Phương 

Tuần 4 
Từ 20/10 đến 24/10 

Bích Thuỷ 

Tuần 5 
Từ 27/10 đến 31/10 

Mai Phương 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ . nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi 

và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. điểm 

danh những bạn chưa đến lớp. Nhắc nhở Ph ký vào sổ giao nhận trẻ  

* Thể dục sáng: 

- Khởi động: Cô cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu đi, chạy theo nhạc 

- Trọng động: Tập các động tác: Hô hấp, tay, bụng, chân, bật (tập theo từng tuần) 

* Tập dân vũ theo nhạc bài hát: Trống cơm  
 

DỰ ÁN: NGÀY HỘI YÊU THƯƠNG 

- Tuần 1 +3 + 5: 

+ Hô hấp: Hít vào 

+ Tay: Đưa 2 tay lên cao 

+ Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước 

+ Chân: Nhún chân 

+ Bật: Tiến lùi  

- Tuần 2 + 4: 

+ Hô hấp: Thổi nơ 

+Tay: Ra phía trước 

+ Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang 

trái sang phải 

+ Chân: Nhún chân 

+ Bật: Tiến lùi  

 

Trò chuyện 

- Chào hỏi: 

+ Cô cho trẻ khởi 

động nhẹ nhàng 

theo nhạc bài 

hát: Rước đèn 

tháng 8 

+ Chủ đề: Bé vui 

Tết trung thu 

- Chào hỏi: 

+ Vận động theo 

giai điệu bài hát: 

Gọi tên cảm xúc 

- Chia sẻ: 

+ Chủ đề: Bé có 

cảm xúc gì? 

- Hoạt động 

- Chào hỏi: 

+ Vận động theo 

giai điệu bài hát: 

Mẹ ơi! có biết. 

- Chia sẻ: 

+ Chủ đề: Ngày 

phụ nữ Việt Nam 

20/10 

- Chào hỏi: 

+ Vận động theo 

giai điệu bài hát: 

Cả nhà thương 

nhau 

- Chia sẻ: 

+ Chủ đề: Các 

thành viên trong 

- Chào hỏi: 

+ Vận động theo 

giai điệu bài hát: 

Nhà mình rất vui 

- Chia sẻ: 

+ Chủ đề: Bé 

giúp đỡ gia đình 

- Hoạt động 

 

MT75, 

MT73, 

MT70, 

MT15 



– Hoạt động 

nhóm: 

+ Chia sẻ những 

hiểu biết về ngày 

Tết trung thu 

+ Trang trí bày 

mâm ngũ quả. 

- Thông điệp 

sáng: Trung thu 

vui vẻ, ám áp.  

nhóm: 

+ Chia sẻ về cảm 

xúc của bản thân 

trong các tình 

huống thường 

gặp 

- Thông điệp 

sáng: 

+ Bé hãy cười 

thật tươi lên nhé!  
Hoạt động khác: 

- Trẻ cảm nhận 

được các cảm 

giác của cơ thể, 

trạng thái cảm 

xúc của bản thân, 

diễn đạt được 

nhu cầu mong 

muốn của mình 

với người khác 

(MT75)  

- Hoạt động 

nhóm: 

+ Chia sẻ về các 

món quà, lời 

chúc bà, chúc 

mẹ, chúc cô nhân 

ngày 20/10 

- Thông điệp 

sáng: 

+ Kính trọng, lễ 

phép  

gia đình bé 

- Hoạt động 

nhóm: 

+ Vẽ cây gia 

đình 

+ Chia sẻ về sở 

thích của các 

thành viên trong 

gia đình 

- Thông điệp 

sáng: 

+ Gia đình là số 

1  

- Bé kể tên được 

các thành viên 

trong gia đình, 

biết mình là con, 

cháu, em, anh chị 

, em gia đình 

(MT73)  

- Trò truyện kể 

được tên tuổi, 

giới tính của bản 

thân, tên bố mẹ, 

địa chỉ gia đình 

và nhớ số điện 

thoại của bố mẹ 

(MT70)  

nhóm: 

+ Làm bộ sưu tập 

các công việc bé 

có thể giúp đỡ 

gia đình 

+ VMTL: Thực 

hành cách thở, 

cách đếm để giữ 

bình tĩnh 

- Thông điệp 

sáng: 

+ Gia đình hạnh 

phúc  

- Trò truyện về 

các đồ vật nguy 

hiểm: Bàn là, bếp 

điện, bếp lò dang 

đun, phích nước 

nóng gây nguy 

hiểm. Trẻ nói 

được mối nguy 

hiểm , không 

nghịch các vật 

nhọn sắc (MT15)  

Hoạt động học T2 
Hoạt động âm 

nhạc 

Hoạt động tạo hình Hoạt động âm 

nhạc 

Hoạt động tạo hình Hoạt động âm 

nhạc 
MT44, 

MT53, 



- Hát: Rước đèn 

dưới trăng 

- Nghe hát: 

Chiếc đèn ông 

sao 

- TC: tai ai tinh  

- In, đồ hình từ 

bàn tay, ngón tay 

(Đề tài)  

- Hát: Ai thương 

con nhiều hơn 

- Nghe hát: Mẹ 

yêu ơi! 

- TCAN: Nghe 

thấu đoán tài 

(MT98)  

- Vẽ người thân 

trong gia đình bé  

- NDTT: Nhà 

mình rất vui 

- NDKH: Nghe: 

Gia đình nhỏ 

hạnh phúc to 

- TCÂN: Nghe 

tiếng hát tìm đồ 

vật  

MT98, 

MT43, 

MT54, 

MT57 

T3 

Hoạt động khám 

phá 

- Bé giới thiệu về 

mình (MT44)  

Hoạt động khám 

phá 

- Cảm xúc của bé 

(MT53)  

Hoạt động khám 

phá 

- Ngày hội yêu 

thương 20/10 

( E2,3 trong bài 

học 5E của dự 

án: Ngày hội yêu 

thương)  

Hoạt động khám 

phá 

- Các thành viên 

trong gia đình bé 

(MT43)  

Hoạt động khám 

phá 

- Tôi lớn lên như 

thế nào? 

(STEAM) 

(MT54)  

T4 

Hoạt động văn học 

- Thơ: Trăng ơi 

từ đâu đến (Trần 

Đăng Khoa)  

Hoạt động vận 

động 

- VĐCB: Đi trên 

ghế thể dục đầu 

đội túi cát 

- TCVĐ: Nhảy 

bao bố  

Hoạt động văn học 

- Thơ: Giữa vòng 

gió thơm  

Hoạt động vận 

động 

- VĐCB: Bò dích 

dắc bằng bàn tay, 

bàn chân qua 5 

hộp cách nhau 60 

cm. 

- TCVĐ: Ném 

vòng cổ chai  

Hoạt động văn học 

- Truyện: Bông 

hoa cúc trắng 

(MT57)  

T5 
Hoạt động làm 

quen với toán 

Hoạt động làm 

quen với toán 

Hoạt động làm 

quen với toán 

Hoạt động làm 

quen với toán 

Hoạt động làm 

quen với toán 



- Ghép thành cặp 

những đối tượng 

có mối liên quan  

- Xác định vị trí 

đồ vật so với bạn 

khác  

- Đếm đến 6. 

Nhận biết các 

nhóm có 6 đối 

tượng. Nhận biết 

chữ số 6  

- Tách 6 đối 

tượng ra làm 2 

phần bằng các 

cách khác nhau.  

- Nhận biết phân 

biết khối cầu, 

khối trụ theo đặc 

điểm mặt bao.  

T6 

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

- Làm quen chữ 

cái a, ă, â  

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

- Trò chơi với 

chữ cái a, ă, â  

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

- Tập tô a, ă, â  

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

- Làm quen chữ 

cái e, ê  

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

- Trò chơi với 

chữ cái e, ê  

Hoạt động ngoài 

trời 

* HĐ có chủ 

đích: 

- Hoạt động khu 

khám phá tầng 3: 

Chơi với cát 

- Qs cây cỏ chỉ 

- Hoạt động giao 

lưu dân vũ toàn 

trường 

- Qs thời tiết 

- Qs cây hoa 

phượng 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Bạn 

nào khéo? ( Đập 

bóng xuống sàn 

và bắt bóng) 

- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

- TCVĐ: Gà đuổi 

* HĐ có chủ 

đích: 

- Hoạt động khu 

tạo hình tầng 2: 

Tô tượng, làm 

tranh len với 

bảng đinh, vẽ 

tranh… 

- Qs cây ớt 

- Hoạt động giao 

lưu dân vũ toàn 

trường 

- QS cây sấu 

- Qs thời tiết 

trong ngày 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Bạn 

nào khéo? (Đập 

bóng xuống sàn 

và bắt bóng) 

* HĐ có chủ 

đích: 

- Hoạt động khu 

khám phá tầng 3: 

Thí nghiệm núi 

lửa phun trào 

- Thí nghiệm: 

Gió trốn ở đâu 

- Hoạt động giao 

lưu dân vũ toàn 

trường 

- Qs đồ chơi 

ngoài trời 

- Qs cây dọc 

mùng 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Chuyền 

bóng 

- TCVĐ: Cướp 

cờ 

* HĐ có chủ 

đích: 

- Hoạt động khu 

tạo hình tầng 2: 

Tô tượng, làm 

tranh len với 

bảng đinh… 

- Thí nghiệm: 

Gió trốn ở đâu 

- Hoạt động giao 

lưu dân vũ toàn 

trường 

- Qs cây diếp cá 

- Qs cây tía tô 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Chuyền 

bóng 

- TCVĐ: Cướp 

cờ 

- TCVĐ: Tung 

* HĐ có chủ 

đích: 

- Hoạt động 

khám phá tại 

sảnh tầng 3: Thí 

nghiệm vật chìm 

vật nổi 

- Quan sát bầu 

trời 

- Hoạt động giao 

lưu dân vũ toàn 

trường 

- Quan sát đồ 

chơi trong sân 

trường 

- Quan sát vườn 

rau 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Ai 

nhanh hơn 

 



Cóc 

- TCVĐ: Nhảy 

bao bố 

* Chơi tự chọn : 

- Chơi với lá cây, 

làm đồ chơi từ 

bèo sen, ghép 

tranh bằng lá và 

vỏ cây khô, làm 

tranh cát, chơi 

nhảy lò cò, 

chồng nụ chồng 

hoa, ném 

bowling, vẽ 

phấn, chơi với 

bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài 

trời: Cầu trượt, 

xích đu,thuyền 

rồng, khu thể 

chất...  

- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

- TCVĐ: Gà đuổi 

Cóc 

- TCVĐ: Nhảy 

bao bố 

* Chơi tự chọn : 

- Chơi với lá cây, 

làm đồ chơi từ 

bèo sen, ghép 

tranh bằng lá và 

vỏ cây khô, làm 

tranh cát, chơi 

nhảy lò cò, 

chồng nụ chồng 

hoa, ném 

bowling, vẽ 

phấn, chơi với 

bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài 

trời: Cầu trượt, 

xích đu, thuyền 

rồng, khu thể 

chất..  

- TCVĐ: Tung 

bắt bóng 

- TCVĐ: Nhảy 

nhanh tìm vòng 

* Chơi tự chọn : 

- Chơi với lá cây, 

làm đồ chơi từ 

bèo sen, ghép 

tranh bằng lá và 

vỏ cây khô, làm 

tranh cát, chơi 

nhảy lò cò, 

chồng nụ chồng 

hoa, ném 

bowling, vẽ 

phấn, chơi với 

bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài 

trời: Cầu trượt, 

xích đu, thuyền 

rồng, khu thể 

chất...  

bắt bóng 

- TCVĐ: Nhảy 

nhanh tìm vòng 

* Chơi tự chọn : 

- Chơi với lá cây, 

làm đồ chơi từ 

bèo sen, ghép 

tranh bằng lá và 

vỏ cây khô, làm 

tranh cát, chơi 

nhảy lò cò, 

chồng nụ chồng 

hoa, ném 

bowling, vẽ 

phấn, chơi với 

bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài 

trời: Cầu trượt, 

xích đu, thuyền 

rồng, khu thể 

chất...  

- TCVĐ: Nhảy lò 

cò 

- TCVĐ: Truyền 

tin 

- TCVĐ: Nhảy 

bao bố 

* Chơi tự chọn: 

- Chơi với lá cây, 

làm đồ chơi từ 

bèo sen, ghép 

tranh bằng lá và 

vỏ cây khô, Làm 

tranh cát, chơi 

nhảy lò cò, 

chồng nụ chồng 

hoa. Ném 

bowling... 

- Chơi cắp cua 

bỏ giỏ, cắm hoa, 

chơi với cát, 

nước, lá cây, 

phấn, đồ chơi 

ngoài trời  

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm: Làm đèn trung thu (T1); Vẽ chân dung của cô giáo (T2); Tô đồ chữ cái 

o, ô, ơ; a, ă, â, e, ê gạch chân các chữ cái đã học có trong từ.(T2); Làm bưu thiếp tặng bà, 

tặng mẹ (T3); Xây dựng ngôi nhà của bé (T4, 5) 

* Góc phân vai: 

- Gia đình: Dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Đi siêu thị mua sắm. Phân chia đóng vai các thành 

viên trong gia đình ( Biết mình là con/cháu/anh/chị/em trong gia đình). Sắp xếp bữa tiệc 

MT24 



butffet nướng ... 

- Bán hàng: bán các loại rau quả, thực phẩm, bánh kẹo,nước uống, butffet ... 

* Góc học tập:. Nối các số tự nhiên liên tiếp để được hình ảnh, tô màu cho hình ảnh đó. 

Nhận biết các nhóm đồ vật có số lượng là 5, 6. Làm bài tập thêm bớt trong phạm vi 6. 

Điền số còn thiếu trong dãy số, tìm đường về nhà, nối hình ảnh và chữ số tương ứng, 

* Góc văn học: Tập kể lại chuyện: Mời bạn đến chơi nhà. Xem sách, truyện, làm rối, 

biểu diễn rối. Làm sách tranh: Sưu tầm dán ảnh của trẻ từ nhỏ đến lớn. Làm sách " 

Những cách giúp tôi giải tỏa cảm xúc" ( VMTL). Tập sao chép tên các bạn, gạch chân 

chữ cái a, ă, â, e, ê trong các bài thơ. Xếp tháp tên, sao chép chữ, đồ chữ, tô theo các nét 

chấm mờ. Dạy trẻ làm chủ cảm xúc " Tức giận" qua câu truyện :Vì con giận ơi là giận ( 

VMTL) 

* Góc nghệ thuật : Làm bưu thiếp tặng bà, tặng mẹ, cô giáo và các bạn gái nhân ngày 

20/10, hát về gia đình, làm hoa giấy. Vẽ theo các nét, bé sáng tạo cùng len, Bé vẽ các nét, 

bé cắt các nét theo đường chấm mờ tạo hình tóc cho bạn…vận động theo nhạc: Gia đình 

nhỏ, hạnh phúc to. Làm lọ giải tỏa cảm xúc ( VMTL) 

* Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, làm con nghé, chơi với bèo tây, lá dừa, vẽ tranh bằng 

màu nước.  

- Phân loại đồ dùng, trang phục bạn trai bạn gái (MT24)  

* Giao lưu hoạt động góc: 

- Tuần 1 + 3 + 5: Giao lưu hoạt động góc với lớp MGN C1 

- Tuần 2 + 4: Giao lưu hoạt động góc với lớp MGN C2  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Thực hành: Rửa tay, lau mặt trước khi ăn. Có một số thói quen hành vi tốt trong vệ 

sinh: Vệ sinh răng miệng, Che miệng khi ho, hắt hơi. Đi vệ sinh đúng nơi quy định… 

- Vận động nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy. Nhắc trẻ đầu tóc gọn gàng, biết chủ động nhờ cô 

buộc tóc.  

- Giới thiệu món ăn hàng ngày, trò chuyện về các nhóm chất dinh dưỡng (MT8)  

- Biết ăn thức ăn co mùi ôi thiu dễ bị ngộ độc: hút thuốc không tốt cho sức khỏe (MT17)  

MT8, 

MT17 

Hoạt động 

chiều 
T2 

- Cắt dán đồ 

dùng trong gia 

đình (Trang 19)  

- Hát: Em thêm 

một tuổi  

- Làm thiệp chúc 

mừng ngày 20/10 

tặng bà, tặng mẹ 

- Hát: Mẹ yêu 

nhé!  

- Vẽ khu phố của 

bé  
MT79, 

MT72 



( E4,5 trong bài 

học 5E của dự 

án: Ngày hội yêu 

thương)  

T3 

- VMTL: Mục 1: 

Ăn uống thanh 

lịch, văn minh 

Bài 2: Ngồi ngay 

ngắn trong khi 

ăn  

- VMTL: Mục 7. 

Gia đình đầm ấm 

Bài 27: Ăn tối ở 

nhà hàng  

- VMTL: Mục 4: 

Vui chơi thanh 

lịch, văn minh. 

Bài 13: Vui chơi 

đoàn kết  

- Tìm điểm giống 

và khác nhau 

giữa mình và 

bạn. Những việc 

bé làm được và 

những việc bé 

không làm được 

(MT72)  

- VMTL: Mục 7: 

Gia đình đầm 

ấm. 

Bài 29: Dự sinh 

nhật bạn.  

T4 

- VĐ: Trườn sấp 

kết hợp trèo qua 

ghế thể dục  

- Truyện: Thỏ 

con không vâng 

lời  

- VĐ: Đập bóng 

xuống sàn và bắt 

bóng  

- Thơ: Yêu mẹ  - VĐ: Chạy nâng 

cao đùi  

T5 

- BLQVT: Trang 

13  

- BLQVT: Trang 

2  

Hoạt động khác 

- Trẻ thể hiện 

bộc lộ cảm xúc 

vui , buồn, sợ 

hãi, tức giận... 

qua các video 

tình huống 

(MT79)  

- BLQVT: Trang 

3  

- BLQVT: Trang 

20 

T6 

- Hoạt động lao 

động: sắp xếp đồ 

dùng đồ chơi, vệ 

sinh phòng nhóm 

lớp. 

- Văn nghệ - Nêu 

- Hoạt động lao 

động: sắp xếp đồ 

dùng đồ chơi, vệ 

sinh phòng nhóm 

lớp. 

- Văn nghệ - Nêu 

- Hoạt động lao 

động: sắp xếp đồ 

dùng đồ chơi, vệ 

sinh phòng nhóm 

lớp. 

- Văn nghệ - Nêu 

- Hoạt động lao 

động: sắp xếp đồ 

dùng đồ chơi, vệ 

sinh phòng nhóm 

lớp. 

- Văn nghệ - Nêu 

- Hoạt động lao 

động: sắp xếp đồ 

dùng đồ chơi, vệ 

sinh phòng nhóm 

lớp. 

- Văn nghệ - Nêu 



gương bé ngoan 

cuối tuần  

gương bé ngoan 

cuối tuần  

gương bé ngoan 

cuối tuần  

gương bé ngoan 

cuối tuần  

gương bé ngoan 

cuối tuần  

Chủ đề - Sự kiện  
Bé vui tết Trung 

thu  
Cảm xúc của bé  

Ngày hội yêu 

thương 20/10  

Các thành viên 

trong gia đình bé  

Bé biết giúp đỡ 

gia đình  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 
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26/09/2025 

Đã ký số 

 

26/09/2025 

Đã ký số 

 


